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STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Điểm giữa kì Ghi chú

1 18112087 Lê Hoàng Bằng DH18TY 2
2 18112029 HồChí Cường DH18TY 1
3 18112030 Nguyễn Chí Cường DH18TY 3
4 18112342 Danh Thị Kiều Diễm DH18TY 2
5 18112343 Mấu Thị Diễm DH18TY 4
6 18112040 Khổng Thuý Dung DH18TY 5
7 18112041 Vương Chí Dũng DH18TY 3
8 18112044 Nguyễn Minh Duy DH18TY 7
9 18112046 Đặng Thị Thu Duyên DH18TY 4

10 18112047 Phạm Thị Mỹ Duyên DH18TY 2
11 18112048 Trần Thị Mỹ Duyên DH18TY 6
12 18112049 Võ Minh Mỹ Duyên DH18TY 7
13 18112042 Nguyễn Thùy Dương DH18TY 8
14 18112031 Lê Tấn Đạt DH18TY 4
15 18112032 Nguyễn Tấn Đạt DH18TY 815 18112032 Nguyễn Tấn Đạt DH18TY 8
16 18112033 Nguyễn Xuân Đạt DH18TY 4
17 18112037 Nguyễn Văn ĐỊnh DH18TY 5
18 18112038 Lê Trần GiẢn Đơn DH18TY 4
19 18112039 Trần Hồng Đức DH18TY 6
20 18112346 K' Gùin DH18TY 1
21 18112051 Nguyễn Thị Thu Hà DH18TY 5
22 18112052 Phan Nguyệt Hà DH18TY 7
23 17113042 Phạm Như Hằng DH17NHC 1
24 18112347 Ka Hợi DH18TY 3
25 17112072 Lê Nam Hưng DH17TY 4
26 18112086 Đỗ Phi Kha DH18TY v
27 18112088 Đoàn Nguyễn Phước Khang DH18TY 2
28 18112089 Lê Vĩnh Khang DH18TY 5
29 18112090 Nguyễn Gia Khang DH18TY 8
30 18112092 Phạm Thường Kiệt DH18TY 5
31 18112093 Trần Hoàng Tuấn Kiệt DH18TY 7
32 18112351 H'Za Lem Ktla DH18TY 3
33 18112094 Phùng Thị Mỹ Lam DH18TY 5
34 18112095 Cao Thị Xuân Lan DH18TY 6
35 18112096 Đào Thị Kim Liên DH18TY 4



36 18112100 Trần Võ Khánh Linh DH18TY 7
37 18112103 Nguyễn Minh Long DH18TY 5
38 18112104 Nguyễn Thanh Long DH18TY 5
39 18112101 Tôn Thất Lộc DH18TY 7
40 18112102 Lê Văn Lợi DH18TY 5
41 18112107 Hồ Hữu Lực DH18TY 6
42 18112352 Lý Thuỷ Ly DH18TY 4
43 18112353 Lư Nữ Thảo Nguyên DH18TY 3
44 18112354 Mô Thị Thảo Nguyên DH18TY 2
45 18112355 Văn Thị Minh Nguyệt DH18TY 3
46 18112356 H' Tem Niê DH18TY 3
47 18112154 Võ Thị Kim Oanh DH18TY v
48 17127400 Huỳnh Quang Minh Phong DH17MT v
49 18112357 Dụng Lâm Liên Phương DH18TY 3
50 18112359 Đàm Thị Quý DH18TY 4
51 18112180 Nguyễn Đại Tài DH18TY 3
52 18112363 Tăng Nhật Tài DH18TY 2
53 18112182 Bùi Công Tâm DH18TY 9
54 18112183 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH18TY 754 18112183 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH18TY 7
55 18112184 Hoàng Huy Nhật Tân DH18TY 7
56 18112185 Nguyễn Đình Tân DH18TY 5
57 18112186 Huỳnh Ngọc ThẠch DH18TY 4
58 18112188 Lê Thị Thiện Thanh DH18TY 5
59 18112190 Trần Phương Thanh DH18TY 4
60 18112192 Trương Thiếu Thành DH18TY 4
61 18112193 Đỗ Phương Thảo DH18TY 4
62 18112194 Lê Dương Phương Thảo DH18TY 6
63 18112364 Lương Thị Thảo DH18TY 2
64 18112195 Nguyễn Thị Thu Thảo DH18TY 1
65 18112196 Trần Thanh Thảo DH18TY 2
66 18112197 Trần Thị Thảo DH18TY 6
67 18112198 Trần Thị Thanh Thảo DH18TY 7
68 18112199 Trịnh Thị Thu Thảo DH18TY 7
69 18112187 Hoàng Đức Thắng DH18TY 5
70 18112202 Trà Thị Xuân Thiên DH18TY 6
71 18112366 Thạch Trương Mai Trinh DH18TY 2
72 18112236 Văn Đặng Quốc Trung DH18TY 6
73 18112238 HồNhật Trường DH18TY 9
74 18112239 Phạm Văn Trường DH18TY 3



75 18112240 Phan Nguyễn Nhựt Trường DH18TY 3
76 18112368 Đinh Thị Tuyết DH18TY 5
77 18112369 Nông Văn Tý DH18TY 3
78 18112242 Hoàng Lê Uyên DH18TY 0
79 18112243 Lê Hoàng Kim Uyên DH18TY 3
80 18112244 TriệuThị Tú Uyên DH18TY 2
81 18112370 Zơ Lơng Nai Uyên DH18TY 2
82 18112249 Lý Nhã Văn DH18TY 9
83 18112245 Đỗ Thái Vân DH18TY 6
84 18112246 Nguyễn Thị Cẩm Vân DH18TY 7
85 18112248 Phan Thị Thúy Vân DH18TY 6
86 18112251 Lê Thị Ngọc Vin DH18TY 6
87 18112252 Trần Phú VỌng DH18TY 4
88 18112253 Đỗ Minh Vũ DH18TY 4
89 18112254 Nguyễn Minh Vũ DH18TY 4
90 18112256 Hồ Yến Vy DH18TY 2
91 18112257 Nguyễn Nữ Thảo Vy DH18TY 7
92 18112258 Nguyễn Phương Bảo Vy DH18TY 3
93 18112259 Trần Tường Vy DH18TY 893 18112259 Trần Tường Vy DH18TY 8
94 18112260 Lưu Thị Duy Ý DH18TY v
95 18112263 Trần Kim Yến DH18TY 6


